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Câu 1 (3 điểm): Một đại lý bánh ngọt có số liệu tồn kho thực tế của 3 năm 2020, 2021 và 2022 theo bảng kê sau. Hãy dự đoán số tồn kho từng tháng biến động trong năm 2023 (đơn vị : tấn)
	Tháng
	2020 (tấn)
	2021 (tấn)
	2022
(tấn)

	1
	11.5
	11.8
	12

	2
	10.5
	10.7
	10

	3
	0.5
	0.78
	1

	4
	0.6
	0.78
	1.1

	5
	1.3
	1.21
	1.5

	6
	1.4
	1.56
	2

	7
	2
	1.8
	2

	8
	4
	3.45
	3.5

	9
	2.8
	3.42
	3

	10
	2
	2.2
	2.5

	11
	6
	5.6
	6

	12
	12.5
	12
	10


Câu 2 (3 điểm): Hãy trình bày hạch toán tiêu chuẩn dự trù nguyên liệu chế biến món ăn với công thức chế biến món ăn Vịt quay Bắc Kinh. Kết cấu nguyên liệu gồm:

	STT
	Nguyên liệu
	Khối lượng

	1
	Con vịt
	1,5-2 kg

	2
	Củ hành tím
	1 củ

	3
	Củ tỏi
	1 củ

	4
	Dầu hào
	4 muỗng canh

	5
	Ngũ vị hương
	5 muỗng càfe

	6
	Đường mạch nha
	3 muỗng

	7
	Giấm trắng
	1 muỗng canh

	8
	Rượu nấu ăn
	1/2 muỗng canh

	9
	Tương xay
	1/2 muỗng

	10
	Đường 
	1 muỗng

	11
	Bột ngọt
	1/3 muỗng

	12
	Muối
	1/2 muỗng

	13
	Bột năng
	1/2 muỗng cafe


Dựa trên công thức chế biến món ăn trên, hãy phân tích để dự trù nguyên liệu chế biến
- Số đầu nguyên liệu
- Khối lượng nguyên liệu
- Đặc điểm về chất lượng nguyên liệu
Câu 3 (4 điểm):  Tại công ty A sản xuất bánh ngọt có số liệu như sau: 

(1) Năm 2020:

- Sản lượng tiêu thụ: 500 tấn

- Đơn giá bán: 200 triệu VND/tấn

- Biến phí 120 triệu VND/tấn

- Tổng định phí: 30.000 triệu VND

Biết: tỉ lệ BHXH + BHYT + KPCĐ bằng 24% của chi phí tiền lương trực tiếp

(2) Năm 2021 công ty có 3 phương án sau:

- Phương án 1: Thay đổi phương thức trả lương ở bộ phận bán hàng. Thay vì trả lương theo thời gian như năm 2020 (tổng tiền lương 6.000 triệu VND), bộ phận này sẽ được trả lương khoán sản phẩm 15 triệu VND/tấn. Nếu thực hiện phương án này, doanh thu có thể tăng lên 12% so với năm 2020.

- Phương án 2: Tăng cường chi phí hoạt động quảng cáo, tài trợ cho các hoạt động văn hóa, thể thao thêm 5.000 triệu VND (so với năm 2020) thì doanh thu có thể tăng thêm 20% so với năm 2020

- Phương án 3: Song song với việc tăng ngân sách quảng cáo như trên, công ty còn tăng hoa hồng đại lý thêm 8 triệu VND/tấn sản phẩm thì doanh thu có thể tăng thêm 30% so với năm 2020

Hãy giúp công ty lựa chọn phương án kinh doanh hiệu quả cao nhất.

--------------Hết--------------
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Đáp án đề thi gồm  02 trang
     

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(3 điểm)
	1.1
	Tháng
2020 (tấn)
2021 (tấn)
2022
(tấn)
Chỉ số bình quân / tháng
Chỉ số bình quân/năm
Chỉ số theo  mùa
Dự báo theo tháng (2013)
1
11.5
11.8
12
11.8
4.58
2.57
30.21
2
10.5
10.7
10
10.4
4.58
2.27
23.60
3
0.5
0.78
1
0.8
4.58
0.17
0.13
4
0.6
0.78
1.1
0.8
4.58
0.18
0.15
5
1.3
1.21
1.5
1.3
4.58
0.29
0.39
6
1.4
1.56
2
1.7
4.58
0.36
0.60
7
2
1.8
2
1.9
4.58
0.42
0.82
8
4
3.45
3.5
3.7
4.58
0.80
2.91
9
2.8
3.42
3
3.1
4.58
0.67
2.06
10
2
2.2
2.5
2.2
4.58
0.49
1.09
11
6
5.6
6
5.9
4.58
1.28
7.51
12
12.5
12
10
11.5
4.58
2.51
28.85
Tổng
55
55
 
55
 
 
85,6

	2,5

	
	1.2
	Nhận xét
	0,5

	2

(3 điểm)
	2.1
	(1) Số đầu nguyên liệu:
- Số lượng nguyên liệu chính = 1 (Thịt vịt)
- Số lượng nguyên liệu phụ = 2 ( Hành tím, tỏi)
- Số lượng nguyên liệu gia vị = 10 đầu nguyên liệu
	1,0

	
	2.2
	(2) Khối lượng nguyên liệu:
- Căn cứ vào khối lượng NL chính, NL phụ
- NL gia vị không đáng kể
	1,0

	
	2.3
	(3) Đặc điểm về chất lượng NL:
- Sử dụng vịt tàu (trắng) loại 1, không sử dụng loại 2,3 vì loại sẽ còn mùi lông
	0,5

	
	2.4
	(4) Đặc điểm về phối hợp nguyên liệu:
Gia vị bổ trợ: Dầu hào, ngũ vị hương, hành, tỏi, sả tăng mùi thơm, muối, mì chính điều vị…
	0,5

	3

(4 điểm)
	3.1.
	- EBIT năm 2020 = (200 – 120)500 – 30.000 = 10.000
	1,0

	
	3.2
	- EBIT P.A1 = [200 -  (120+15x1.24)] x 500 x 1,12 – (30.000-6.000 x 1.24) = 11.824
	1,0

	
	3.3
	- EBIT P.A2 = (200 – 120) x 500 x 1.2 – (30.000 + 5.000) = 13.000
	1,0

	
	3.4
	- EBIT P.A3 = [200 – (120 +8)]x 500 x 1.3  – (30.000 + 5.000) = 11.800

→ Chọn phương án 2 vì EBIT cao nhất (13.000)
	1,0

	Tổng
	10
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